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1. Chế độ Bảo hiểm sức khỏe quốc dân 

Bảo hiểm sức khỏe là chế độ bảo hiểm y tế nhằm hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau góp tiền chi phí y tế từ những 
khi thông thường để giảm gánh nặng kinh tế từ các khoản chi trả cho các cơ sở y tế khi bị bệnh tật hoặc chấn 
thương. Có hai loại bảo hiểm sức khỏe là bảo hiểm tham gia tại nơi làm việc và bảo hiểm tham gia tại địa 
phương nơi đăng ký cư dân. Người có đăng ký cư dân tại Nhật Bản tham gia bất kỳ loại bảo hiểm y tế công 
nào, có nộp Thuế bảo hiểm và xuất trình Thẻ bảo hiểm tại quầy tiếp nhận của cơ sở y tế khi bị bệnh tật hoặc 
chấn thương sẽ chỉ phải thanh toán 30% - 20% chi phí y tế là có thể yên tâm hưởng trị liệu. 

Người có quyết định thời hạn cư trú trên 3 tháng và có đăng ký cư dân tại Thành phố Sagamihara đều phải 
tham gia Bảo hiểm sức khỏe quốc dân trừ các trường hợp sau. 
 
- Các trường hợp không được tham gia Bảo hiểm sức khỏe quốc dân 
① Người được bảo hiểm theo Bảo hiểm sức khỏe tại nơi làm việc và gia đình phụ thuộc của người đó 
② Người đang nhận phúc lợi bảo hộ cuộc sống 
③ Người có thời gian cư trú từ 3 tháng trở xuống (tuy nhiên, người có thời gian cư trú từ 3 tháng trở xuống 

nhưng nếu được cấp phép theo tư cách cư trú do Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi quy định cũng 
có trường hợp được tham gia) 

④ Những người khác có lý do đặc biệt theo quy định trong Quyết định của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi 
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2. Thông báo tham gia hoặc rút khỏi Bảo hiểm 

 
(1) Thủ tục tham gia Bảo hiểm sức khỏe quốc dân 

Các thời điểm cần phải làm thủ 
tục 

Giấy tờ cần thiết Nơi làm thủ 
tục 

Khi chuyển đến (nhập cảnh) 
Thành phố Sagamihara 

- Giấy chứng nhận chuyển đi hoặc thẻ My number đối 
với người đã hoàn tất thủ tục chuyển đi đặc biệt 
- Hộ chiếu - Thẻ cư trú 

② ③ ④ 

Khi thôi Bảo hiểm sức khỏe tại nơi 
làm việc 

- Thẻ cư trú - Giấy chứng nhận hết tư cách v.v… ① ② ③ 

Khi sinh con - Giấy khai sinh- Số sức khỏe mẹ và bé - Thẻ cư trú  ② ③ ④ 
* Nếu bạn có tư cách lưu trú theo diện hoạt động đặc định, vui lòng mang theo Giấy chỉ định (Shiteisho). Trong trường hợp hoạt 
động đặc định vì mục đích điều trị y tế, du lịch hoặc nghỉ dưỡng, v.v. thì không thể tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân. 

 
(2) Thủ tục rút khỏi Bảo hiểm sức khỏe quốc dân 

Các thời điểm cần phải làm thủ 
tục 

Giấy tờ cần thiết Nơi làm thủ 
tục 

Khi rời khỏi (xuất cảnh) Thảnh phố 
Sagamihara 

- Thẻ Bảo hiểm sức khỏe quốc dân hoặc Giấy xác 
nhận tư cách tham gia bảo hiểm *  
- Thẻ cư trú 

② ③ ④ 

Khi tham gia Bảo hiểm sức khỏe 
tại nơi làm việc 

- Các giấy tờ chứng minh ngày đủ điều kiện hưởng 
bảo hiểm xã hội, v.v. 
- Thẻ Bảo hiểm sức khỏe quốc dân hoặc Giấy xác 
nhận tư cách tham gia bảo hiểm * 

① ② ③ 

Khi tử vong - Thẻ Bảo hiểm sức khỏe quốc dân hoặc Giấy xác 
nhận tư cách tham gia bảo hiểm * ② ③ ④ 

Khi hết tư cách cư trú - Thẻ Bảo hiểm sức khỏe quốc dân hoặc Giấy xác 
nhận tư cách tham gia bảo hiểm * ② ③ ④ 

* Dù có Thẻ Mynumber và đã đăng ký sử dụng làm Thẻ Bảo hiểm sức khỏe vẫn nhất định phải mang theo Thẻ bảo hiểm 
sức khỏe bằng giấy nếu có. 

 
(3) Các thủ tục khác 

Các thời điểm cần phải làm thủ 
tục 

Giấy tờ cần thiết Nơi làm thủ 
tục 

Khi thay đổi địa chỉ trong Thành 
phố Sagamihara 

- Thẻ cư trú - Thẻ Bảo hiểm sức khỏe quốc dân hoặc 
Giấy xác nhận tư cách tham gia bảo hiểm * ② ③ ④ 

Khi thay đổi chủ hộ hoặc họ tên - Thẻ cư trú - Thẻ Bảo hiểm sức khỏe quốc dân hoặc 
Giấy xác nhận tư cách tham gia bảo hiểm * ② ③ ④ 

Khi mất hoặc dây bẩnThẻ bảo 
hiểm 

- Thẻ cư trú 
- Nếu thẻ Bảo hiểm sức khỏe quốc dân bị dơ, cần 
mang theo cả thẻ và Giấy xác nhận tư cách tham gia 
bảo hiểm * 

① ② ③ 

* Ngay cả khi bạn đã đăng ký sử dụng thẻ My Number làm thẻ bảo hiểm, nếu vẫn còn giữ thẻ bảo hiểm giấy thì nhất định 
phải mang theo. 

  

Nơi làm 
thủ tục 

① Phòng Bảo hiểm y tế quốc gia & lương hưu quốc gia ② Phòng quản lý cư dân Trụ sở hành chính Quận Midori, Minami ③ Các Trung tâm phát triển khu phố (trừ Hashimoto, khu 6 Chuo, Ono-minami) và các chi nhánh ④ Phòng quản lý cư dân Trụ sở hành chính Quận Chuo 
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● Phải làm thủ tục tham gia hoặc rút khỏi trong vòng 14 ngày 
Trường hợp phải tham gia bảo hiểm nhưng làm thủ tục chậm: ◎ Phải tự thanh toán toàn bộ chi phí y tế (về nguyên tắc, không được truy cấp lại phần bảo hiểm đã qua). ◎ Thuế bảo hiểm không tính từ tháng làm thủ tục mà phải truy thu từ tháng phát sinh tư cách tham gia. 
 
 
* Về “Năm tài chính” và “Một năm” 

“Năm tài chính” là 12 tháng tính từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau 
“Một Năm” là 12 tháng tính từ tháng 1 đến tháng 12 
 
3. Về Thuế bảo hiểm 

Chủ hộ là người có nghĩa vụ phải nộp Thuế bảo hiểm. Do đó, Thông báo thuế sẽ được gửi đến theo tên 
của chủ hộ đối với cả trường hợp chủ hộ không tham gia Bảo hiểm sức khỏe quốc dân.  
* Đối với trường hợp làm thủ tục tham gia bảo hiểm chậm nên phải truy lại thời điểm tham gia, việc đánh 
thuế cũng sẽ truy thu lại tối đa là 3 năm và thông báo thuế theo từng năm hành chính sẽ được gửi đi. Thời 
kỳ nộp Thuế bảo hiểm truy thu là 1 lần. 

 
(1) Cách xác định Thuế bảo hiểm 

Thuế bảo hiểm được xác định theo từng năm tài chính căn cứ theo các loại thu nhập từ tháng 1 đến 
tháng 12 của năm trước. 

Thuế bảo hiểm không tính từ tháng làm thủ tục tham gia mà được tính từ tháng bạn đủ điều kiện sử 
dụng thẻ Bảo hiểm sức khỏe quốc dân của Thành phố Sagamihara do mất quyền lợi Bảo hiểm xã hội hoặc 
do mới chuyển đến v.v. 

 

Thuế bảo hiểm khi tham gia vào giữa năm tài chính: Thuế bảo hiểm một năm × ୗố ୲୦á୬୥ ୲í୬୦ ୲ừ ୲୦á୬୥ ୲୦ୟ୫ ୥୧ୟ đế୬ ୲୦á୬୥ ଷଵଶ  

  

Thuế bảo hiểm khi rút khỏi vào giữa năm tài chính: Thuế bảo hiểm một năm × ୗố ୲୦á୬୥ ୲í୬୦ ୲ừ ୲୦á୬୥ ସ đế୬ ୲୦á୬୥ ୲୰�ớୡ ୲୦á୬୥ ୰ú୲ ୩୦ỏ୧ଵଶ  
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Mức thuế suất năm 2025 như sau. 
Cách tính: Các phần "A: Phần y tế", "B: Phần tiền hỗ trợ người cao tuổi hậu kỳ" và "C: Phần tiền chăm sóc" 

được tính riêng căn cứ theo từng hạng mục từ ① đến ③ và tổng số các khoản trên chính là số tiền Thuế bảo 
hiểm một năm. 

Thuế bảo hiểm sức 
khỏe quốc dân 

①: Tiền thuế theo thu nhập 
Tổng số tiền các loại thu nhập trong 
năm trước (*) – Số tiền khấu trừ cơ 
bản 

②: Tiền thuế tính 
đồng đều 
Số tiền tính cho 1 người 
tham gia bảo hiểm 

③: Tiền thuế tính 
bình quân 
Số tiền tính cho 1 hộ 
gia đình 

A: Phần y tế 6,40% mục ① 27.000 yên × số người 17.000 yên 

B: Phần tiền hỗ trợ 
người cao tuổi hậu kỳ 2,7% mục ① 11.000 yên × số người 7.000 yên 

C: Phần tiền chăm sóc 2,32% mục ① 11.500 yên × số người 6.000 yên 

 
* Tổng số tiền các loại thu nhập là tổng của thu nhập chịu thuế chung và các loại thu nhập ngoài phần chịu 

thuế chung ví dụ như thu nhập chuyển nhượng riêng biệt sau khấu trừ đặc biệt (ngắn hạn và dài hạn), thu nhập 
chuyển nhượng sau khấu trừ thặng dư khoản tổn thất chuyển nhượng liên quan đến các loại cổ phiếu niêm 
yết, thu nhập sau khi tính chênh lệch giữa tổn thất chuyển nhượng và thu nhập từ cổ tức của các loại cổ phiếu 
niêm yết và thu nhập từ cổ tức của các loại của cổ phiếu niêm yết sau khấu trừ thặng dư. 
*  "B: Phần tiền hỗ trợ người cao tuổi hậu kỳ" là tiền để hỗ trợ Chế độ y tế dành cho người cao tuổi hậu kỳ 

(đánh thuế cho tất cả những người tham gia bảo hiểm). 
*  "C: Phần tiền chăm sóc" là phần đánh thuế cho những người tham gia bảo hiểm có độ tuổi từ 40 tuổi đến 

64 tuổi. 
*  Hạn mức chịu thuế (hạn mức Thuế bảo hiểm một năm) 

"A: Phần y tế": 660.000 yên", "B: Phần tiền hỗ trợ người cao tuổi hậu kỳ: 260.000 yên", "C: Phần tiền chăm 
sóc: 170.000 yên" 
 

Người sang 40 tuổi 
Đánh thuế phần "C: Phần tiền chăm sóc" từ tháng có ngày sinh nhật sang 40 tuổi (người sinh 
vào ngày 1 sẽ tính từ tháng trước đó). 

Người sang 65 tuổi 

Số tiền Thuế bảo hiểm phần "C: Phần tiền chăm sóc" của những người sẽ sang 65 tuổi được 
tính theo số tháng tính đến tháng trước tháng có ngày sinh nhật sang 65 tuổi (người sinh vào 
ngày 1 sẽ tính đến tháng trước nữa). 

* Sau 65 tuổi sẽ phải nộp thêm Phí bảo hiểm chăm sóc. 

Người sang 75 tuổi 

Số tiền Thuế bảo hiểm phần "A: Phần y tế", "B: Phần tiền hỗ trợ người cao tuổi hậu kỳ"của 
những người sẽ sang 75 tuổi được tính theo số tháng tính đến tháng trước tháng có ngày 
sinh nhật sang 75 tuổi. 

* Sau 75 tuổi sẽ phải nộp thêm Phí bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi hậu kỳ. 
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(2) Trường hợp số người tham gia hoặc thu nhập năm trước thay đổi 
Thông báo thuế sẽ được gửi đến các trường hợp có thay đổi về Thuế bảo hiểm do có tăng giảm số người 

tham gia vì tham gia hoặc rút khỏi vào giữa năm tài chính hoặc do có thay đổi trong thu nhập năm trước. 
Nếu chủ hộ thay đổi vào giữa năm tài chính, người có nghĩa vụ nộp thuế sẽ thay đổi. Thông báo thuế sẽ 

được gửi riêng phần tính đến tháng trước tháng có ngày thay đổi cho chủ hộ cũ và phần tính từ tháng thay đổi 
cho chủ hộ mới. 
 
●Lưu ý: dành cho người chuyển đến vào giữa năm tài chính ◎ Trường hợp chuyển đến từ các địa phương khác: Chúng tôi sẽ xác nhận với địa phương của nơi có địa chỉ 
trước đây về tổng số tiền thu nhập của năm trước và gửi Thông báo thuế vào tháng sau của ngày làm thủ tục 
tham gia. Ngoài ra, cần tốn thời gian để nắm bắt về số tiền thu nhập do đó có thể Thông báo thuế sẽ được gửi 
đi hai lần đối với những người có nơi khai báo khác với nơi có địa chỉ trước đây hoặc những người làm thủ tục 
tham gia vào cuối tháng. Những người chưa khai báo thu nhập tại địa phương trước khi chuyển đến phải nộp 
“Khai báo Thuế bảo hiểm sức khỏe quốc dân” cho Phòng Bảo hiểm y tế quốc gia & lương hưu quốc gia. ◎ Trường hợp chuyển đến từ nước ngoài: Phải nộp “Khai báo Thuế bảo hiểm sức khỏe quốc dân” cho Phòng 
Bảo hiểm y tế quốc gia & lương hưu quốc gia khi làm thủ tục tham gia bảo hiểm. 
 
(3) Giảm Thuế bảo hiểm 
a) Chế độ tính theo thu nhập 
① Trường hợp tổng số tiền thu nhập của tất cả những người tham gia khác ngoài chủ hộ là 430.000 yên 

+ (100.000 yên x (số người có thu nhập lương* - 1)) trở xuống, phần tiền thuế tính đồng đều và phần 
tiền thuế tính bình quân sẽ được giảm 70%. 

② Trường hợp tổng số tiền thu nhập của tất cả những người tham gia khác ngoài chủ hộ là 430.000 yên 
+ (305.000 yên x số người được bảo hiểm) + (100.000 yên x (số người có thu nhập lương* - 1)) trở 
xuống, phần tiền thuế tính đồng đều và phần tiền thuế tính bình quân sẽ được giảm 50%. 

③ Trường hợp tổng số tiền thu nhập của tất cả những người tham gia khác ngoài chủ hộ là 430.000 yên 
+ (560.000 yên x số người được bảo hiểm) + (100.000 yên x (số người có thu nhập lương* - 1)) trở 
xuống, phần tiền thuế tính đồng đều và phần tiền thuế tính bình quân sẽ được giảm 20%. 

* “Người có thu nhập lương” là người có thu nhập từ lương ở mức độ nhất định và người đang nhận lương 
hưu công, v.v. 

 
Lưu ý: 

Trường hợp không khai báo thu nhập của năm trước sẽ không được áp dụng chế độ giảm Thuế bảo hiểm 
dù đã thỏa mãn điều kiện trong các mục từ ① đến ③. Do đó nhất thiết phải khai báo thu nhập cho mỗi năm 
tài chính. 
 
b) Chế độ về phần tiền thuế tính đồng đều của trẻ em 

Mức phí cố định (phần chi phí y tế và phần hỗ trợ) dành cho trẻ chưa đến tuổi đi học (trước khi vào tiểu 
học) sẽ được giảm 50%. Không cần làm thủ tục. 
* Chính sách riêng của thành phố chúng tôi về việc mở rộng đối tượng được giảm phí đến 18 tuổi đã 
kết thúc vào năm tài chính 2024.  
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c) Chế độ liên quan đến người hưởng bảo hiểm đặc biệt (cần phải khai báo) 
Những người đã được cấp "Thẻ người hưởng bảo hiểm việc làm (hoặc Thông báo đủ điều kiện được 
hưởng)" và thỏa mãn tất cả các điều kiện từ ① đến ③ sau đây có thể sẽ được giảm Thuế bảo hiểm. 
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết. ① Là người tham gia Bảo hiểm sức khỏe quốc dân của thành phố Sagamihara ② Là người dưới 65 tuổi vào ngày thôi việc ③ Là người có mã số lý do thôi việc trong Thẻ người hưởng bảo hiểm việc làm thuộc một trong các 
trường hợp sau: 
・Người hưởng bảo hiểm đặc biệt 11, 12, 21, 22, 31, 32 
・Người thôi việc vì lý do đặc biệt 23, 33, 34 

 
d) Chế độ dành cho người dự định hoặc đã sinh con 

Giảm Thuế bảo hiểm giai đoạn trước và sau sinh đối với người được bảo hiểm dự định hoặc đã sinh 
con. Về nguyên tắc, cần phải khai báo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết. 

 
(4) Về khai báo thu nhập 
Tiền thuế tính theo thu nhập của Thuế bảo hiểm được xác định cho 12 tháng tính từ tháng 4 đến tháng 3 năm 

sau dựa trên thu nhập từ tháng 1 đến tháng 12 của năm trước. Do đó, nếu không khai báo thu nhập của năm 
trước sẽ không thể tính chính xác Thuế bảo hiểm và không được áp dụng chế độ giảm Thuế bảo hiểm. Những 
người tham gia bảo hiểm có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên phải khai báo thu nhập của năm trước cho Phòng phụ 
trách thuế địa phương của địa phương nơi cư trú vào ngày 1 tháng 1, trường hợp nhập cảnh từ ngày 2 tháng 
1 trở đi phải khai báo với Phòng Bảo hiểm y tế quốc gia & lương hưu quốc gia. Ngoài ra, đối với các trường 
hợp khai báo thông qua công ty hoặc đã tự khai báo thuế, trường hợp chuyển đến nhưng đã khai báo tại Phòng 
phụ trách thuế địa phương theo địa chỉ cũ sẽ không cần phải khai báo lại. 

Phiếu “Khai báo Thuế bảo hiểm sức khỏe quốc dân” và phong bì chuyên dùng để gửi trả lại sẽ được gửi định 
kỳ đến các trường hợp không khai báo thu nhập của năm trước, trường hợp chưa khai báo thu nhập tại địa 
phương trước khi chuyển đến, trường hợp chuyển đến từ nước ngoài và chưa khai báo với Phòng Bảo hiểm 
y tế quốc gia & lương hưu quốc gia, hãy điền phiếu và nộp cho chúng tôi. 

 
(5) Về miễn giảm Thuế bảo hiểm 
Các hộ gia đình thỏa mãn các điều kiện dưới đây và gặp khó khăn trong việc nộp Thuế bảo hiểm năm tài 

chính 2025 có thể xin miễn giảm thuế. 
 

<Miễn giảm thuế do thiên tai> 
Các hộ gia đình bị thiệt hại 1/3 nhà cửa trở lên do thiên 
tai 

Trường hợp thu nhập của hộ gia đình trong năm 
2024 dưới 10 triệu yên 

<Miễn giảm thuế do thất nghiệp, cuộc sống nghèo khó> 
 Thất nghiệp Các hộ gia đình của người thôi việc 

do tình hình công ty (buộc thôi việc 
hoặc phá sản, v.v.), do kinh doanh 
sụt giảm hoặc đóng cửa kinh 
doanh 
 

Trường hợp thu nhập dự tính năm 2025 giảm 
xuống từ 70% trở xuống so với thu nhập của hộ 
gia đình trong năm 2024 * 

 Cuộc sống 
nghèo khó 

Các hộ gia đình đang nhận hỗ trợ 
công hoặc từ cá nhân để trang trải 
cuộc sống 
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 <Miễn giảm thuế do bệnh tật> 

Các hộ gia đình có chi phí y tế do bệnh tật cao 

Trường hợp chi phí y tế trong năm 2025 (phần 
thuộc đối tượng được khấu trừ thuế) chiếm từ 
30% trở lên thu nhập dự tính của hộ gia đình 
trong năm 2025 

<Miễn giảm thuế thu nhập chuyển nhượng> 
Trường hợp đã bán đất, nhà cửa trong năm 2024 để trả nợ kinh doanh hoặc nhà ở, v.v…và đã sử dụng toàn 
bộ khoản tiền thu nhập đó vào việc trả nợ 

<Miễn giảm thuế trong thời gian bị giam giữ> 
Trường hợp bị giam giữ tại các cơ sở hình sự và có khoảng thời gian bị hạn chế chu cấp y tế 
*1: Điều kiện này đối với trường hợp thu nhập của hộ gia đình trong năm 2024 từ 2 triệu yên trở xuống sẽ 
được miễn giảm từ 80% trở xuống 
Đối với các trường hợp ②, ③, ④, ⑤ ngoài các điều kiện trên còn được xem xét áp dụng căn cứ theo tỷ 

lệ giữa số tiền thu nhập dự tính trong năm 2025 của hộ gia đình với chi phí sinh hoạt tiêu chuẩn được tính 
theo Tiêu chuẩn phúc lợi bảo hộ cuộc sống. 

* Phải xin miễn giảm trong năm hành chính 2025 (trừ mục ⑥). 
* Không được xin miễn giảm truy lại phần Thuế bảo hiểm từ năm hành chính 2024 trở về trước (trừ mục ⑥). 
* Thu nhập của hộ gia đình là thu nhập của chủ hộ (bao gồm cả chủ hộ không tham gia Bảo hiểm sức khỏe 

quốc dân) và thu nhập của tất cả những người được bảo hiểm theo Bảo hiểm sức khỏe quốc dân. 
 
Nơi nhận tư vấn về xin miễn giảm nêu trên là Ban đánh thuế Phòng Bảo hiểm y tế quốc gia & lương hưu quốc 
gia, Phòng quản lý cư dân Trụ sở hành chính (trừ Trụ sở hành chính Quận Chuo), các Trung tâm phát triển khu 
phố tại Shiroyama, Tsukui, Sagamiko, Fujino. 
 
 
4. Về phương thức nộp Thuế bảo hiểm, v.v. 
(1) Thời hạn nộp Thuế bảo hiểm 
Tại thành phố Sagamihara, việc nộp thuế bảo hiểm cho 12 tháng tính từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau được 

chia thành 10 lần (kỳ) và nộp từ tháng 6 đến tháng 3 năm sau. Thông báo thuế được gửi đi vào trung tuần 
tháng 6 nên xin hãy vui lòng nộp thuế trong thời hạn nộp bằng Phiếu nộp thuế được gửi kèm theo. 
Ngoài ra, trong trường hợp thực hiện thủ tục tham gia từ tháng 6 trở đi, bạn sẽ phải nộp thuế hàng tháng kể 

từ tháng sau khi làm thủ tục cho đến tháng 3 năm sau. Thông báo nộp thuế và phiếu nộp sẽ được gửi đến vào 
giữa tháng sau khi hoàn tất thủ tục. 
Có các cách nộp thuế gồm nộp tại quầy tiếp nhận của các tổ chức tài chính hoặc cửa hàng tiện lợi, v.v., nộp 

bằng Pay-easy, nộp bằng chức năng thanh toán qua điện thoại thông minh (tthanh toán hóa đơn PayPay, thanh 
toán hóa đơn d-barai, thanh toán hóa đơn J-Coin, au PAY (thanh toán hóa đơn), Rakuten Pay (thanh toán hóa 
đơn)), nộp bằng thẻ tín dụng từ máy tính hoặc điện thoại thông minh, v.v. và nộp bằng chuyển khoản ngân 
hàng. 
 
(2) Nếu chậm nộp Thuế bảo hiểm 
Nếu chậm nộp Thuế bảo hiểm sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm khắc sau đây theo thời gian 

chậm nộp. Nhất định phải nộp Thuế bảo hiểm trong thời hạn nộp. Ngoài ra, tùy thuộc vào số ngày chậm 
nộp có thể sẽ phát sinh tiền chậm nộp. Vui lòng lưu ý rằng việc chi trả tiền chậm nộp thuế này là bắt buộc. 
● Đốc thúc, nhắc nhở, hối thúc qua điện thoại, v.v. 

Chúng tôi sẽ gửi Thư đốc thúc đến các trường hợp không nộp Thuế bảo hiểm trong thời hạn nộp. 
Nếu sau đó vẫn không nộp, có thể chúng tôi sẽ nhắc nhở lại bằng điện thoại hoặc văn bản khác, v.v. 
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● Điều tra tài sản, xử lý chậm nộp và cấp thẻ hạn chế 
Nếu bạn vẫn chậm nộp thuế bảo hiểm ngay cả sau khi nhận được đốc thúc, chúng tôi sẽ điều tra tài sản 

của bạn (bao gồm tiền tiết kiệm, tiền lương, bất động sản, v.v.) tại ngân hàng, công ty, cơ quan nhà nước, 
v.v. và nếu phát hiện ra bạn sở hữu tài sản, chúng tôi sẽ tịch thu tài sản đó để xử lý các khoản thanh toán 
quá hạn theo luật định. 

Ngoài ra, nếu thời hạn thanh toán quá hạn đạt đến một ngưỡng nhất định, bạn có thể phải trả toàn bộ chi 
phí điều trị y tế. 

 
(3) Trường hợp gặp khó khăn trong việc nộp thuế 
Ví dụ, trong những trường hợp đặc biệt như bị thiệt hại do thiên tai, hoặc bản thân hay người thân sống 

chung gặp bệnh tật dẫn đến chi phí lớn khiến cuộc sống trở nên khó khăn, thì có thể áp dụng chế độ gia hạn 
nộp thuế trong một khoảng thời gian nhất định tùy theo hoàn cảnh cụ thể. Nếu không thể nộp thuế trong thời 
hạn, xin vui lòng liên hệ với cơ quan có thẩm quyền sau đây để được tư vấn. 

 
- Quầy tư vấn nộp thuế - 

 ・Những người sống ở Chuo-ku và ngoài thành phố (23 quận của Tokyo và các tỉnh trừ tỉnh Kanagawa) 
  →Nhóm Chỉnh lý thu thuế 1, 2 thuộc Phòng Nộp thuế ☎042-769-8300 
 ・Những người sống ở Midori-ku và ngoài thành phố (các địa phương thuộc Tokyo (trừ 23 quận)) 
  →Nhóm Chỉnh lý thu thuế thuộc Văn phòng thuế thành phố Midori ☎042-775-8808 
 ・Những người sống ở Minami-ku và ngoài thành phố (tỉnh Kanagawa trừ thành phố Sagamihara) 
  →Nhóm Chỉnh lý thu thuế 1, 2 thuộc Văn phòng thuế thành phố Minami ☎042-749-2163 

 
- Giờ tiếp nhận - 

[Các ngày trong tuần] Từ 8:30 sáng đến 5:00 chiều. 
* Nếu khó tư vấn tại quầy, chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu qua điện thoại. 

 
*Nơi liên hệ 
・Tổng đài Bảo hiểm sức khỏe quốc dân Thành phố Sagamihara ☎042-707-8111 
 Đối với các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật, chúng tôi sẽ xử lý các thắc mắc thông qua cuộc gọi ba bên 
giữa khách hàng, nhân viên tổng đài và phiên dịch viên. 
 
<Các ngôn ngữ có thể hỗ trợ> 
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Nepal, tiếng Tagalog, tiếng Hindi, tiếng Bồ Đào Nha, 
tiếng Indonesia, tiếng Thái, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nga 
* Xin vui lòng lưu ý rằng có thể không sử dụng được dịch vụ này nếu đúng lúc thông dịch viên đang hỗ 

trợ yêu cầu khác. 
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Thời gian tiếp nhận: 
Từ thứ Hai - thứ Sáu (trừ ngày lễ, ngày nghỉ cuối năm đầu năm) Từ 8:30 đến 17:15 
Thứ Bẩy tuần thứ 2 và tuần thứ 4 Từ 8:30 đến 12:00 
 
* Xin vui lòng lưu ý rằng có khoảng thời gian không thể hỗ trợ các ngôn ngữ sau dù đang trong giờ tiếp 
nhận của tổng đài. 

Ngôn ngữ Ngày không thể hỗ trợ 
Khoảng thời gian không 

thể hỗ trợ 
Tiếng Việt, tiếng Thái Không có Từ 8:30 đến 9:00 
Tiếng Nepal, tiếng Tagalog, tiếng Hindi, 
tiếng Indonesia, tiếng Pháp, tiếng Nga 

Thứ Bảy Từ 8:30 đến 9:00 

 


